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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
sinh trắc học ADN nhận dạng cá thể người

Kính gửi: Đồng chí Bộ trưởng Lương Tam Quang

Ngày 05/6/2025, Bộ Công an ký ban hành Quyết định số 4619/QĐ-BCA về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, trong đó, Cục Công nghiệp an ninh được phân công chủ trì biên soạn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học ADN nhận dạng cá thể người (sau đây viết gọn là Quy chuẩn). Thực hiện nhiệm vụ được giao, đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, các chuyên gia trong và ngoài ngành nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quy chuẩn theo quy định tại Thông tư số 42/2021/TT-BCA ngày 19/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở trong Công an nhân dân.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, H08 kính trình đồng chí Bộ trưởng dự thảo Thông tư của Bộ Công an ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học ADN nhận dạng cá thể người, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu làm chủ các công nghệ chiến lược, công nghệ cốt lõi và ưu tiên phát triển, ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển đất nước. Việc xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sinh trắc học ADN là phù hợp với chủ trương của Đảng về thúc đẩy ứng dụng thành tựu khoa học về công nghệ sinh học, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 57 trong việc ứng dụng công nghệ sinh học trong quản lý nhà nước, giám sát, định danh và xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu quốc gia.
- Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06/CP);
- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; theo đó, tại Điều 18 quy định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành thông tư để quy định chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong luật, biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp;
- Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025; theo đó, tại khoản 2 Điều 19 quy định quyền hạn của Bộ trưởng ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực được phân công;
- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006. Luật quy định nguyên tắc, trình tự xây dựng và thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật, là cơ sở pháp lý trực tiếp để xây dựng và ban hành Quy chuẩn;
- Luật Căn cước (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực từ 01/7/2024, quy định việc thu thập, lưu trữ và sử dụng các đặc điểm sinh trắc học, bao gồm mống mắt, giọng nói, ADN;
- Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng: Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật đời tư, và các yêu cầu về an ninh, an toàn thông tin. Dữ liệu sinh trắc học - là dữ liệu nhạy cảm.
- Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
- Thông tư số 42/2021/TT-BCA ngày 19/4/2021 của Bộ Công an quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở trong Công an nhân dân;
- Quyết định số 4619/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt danh mục nhiệm vụ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
2. Cơ sở thực tiễn
Thực hiện Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13 ngày 20/11/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 về việc phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi là Đề án 06). Mục tiêu của đề án là: Ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo để phục vụ 5 nhóm 
tiện ích sau: Dịch vụ công trên môi trường điện tử; Phát triển kinh tế, xã hội; Công dân số; Bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; Chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp.
Ngày 27/11/2023, Luật căn cước số 26/2023/QH15 được Quốc hội chính thức 
thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, trong đó có những quy định về thông tin sinh trắc học ADN, cụ thể như sau:
- Khoản 3, điều 15 của Luật quy định: “Thông tin trong cơ sở dữ liệu Căn cước gồm thông tin sinh trắc học khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói”.
- Điểm d, khoản 1, điều 16 quy định cụ thể về việc “Thu thập, cập nhật, điều chỉnh, quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước”.
- Điểm c, khoản 1, điều 17 quy định về “Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc chia sẻ, cung cấp, cập nhật, điều chỉnh thông tin, tài liệu vào Cơ sở dữ liệu căn cước”.
Trong thời điểm hiện tại, để thực hiện thẩm định các đơn vị, tổ chức xét nghiệm, phân tích, tạo lập dữ liệu phục vụ việc thu thập, cập nhật thông tin sinh trắc học ADN vào cơ sở dữ liệu căn cước, đơn vị chủ trì là Cục Công nghiệp an ninh đã xây dựng nội dung và tham mưu Bộ Công an ban hành Quyết định số 4556/QĐ-BCA ngày 21/6/2024 phê duyệt tạm thời quy định kỹ thuật sinh trắc học ADN nhận dạng cá thể người phục vụ triển khai Luật Căn cước. Quy định kỹ thuật sinh trắc học ADN được sử dụng như một tiêu chuẩn tạm thời về: (1)Giải pháp công nghệ, (2)Cơ sở vật chất và nguồn lực của PTN/PXN và (3)Quy trình phân tích để thẩm định các đơn vị có nhu cầu tham gia hệ thống phân tích, tạo lập dữ liệu ADN. Quy định này gồm các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến quá trình phân tích mẫu ADN theo công nghệ điện di mao quản đối với các locus STR.
Xuất phát từ tình hình thực tiễn nêu trên, việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học ADN nhận dạng cá thể người là cần thiết để áp dụng thống nhất trong toàn quốc. Khi Quy chuẩn được ban hành, đây sẽ là cơ sở pháp lý để quản lý các đơn vị/ tổ chức tham gia phân tích, tạo lập dữ liệu ADN để tích hợp vào Cơ sở dữ liệu Căn cước nhằm đảm bảo dữ liệu ADN là chính xác về mặt khoa học và pháp lý trong toàn bộ quá trình phân tích.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Mục đích ban hành Thông tư
- Cụ thể hóa các quy định pháp luật hiện hành, bao gồm Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2025, Luật Căn cước năm 2023, Luật An toàn thông tin mạng (2015) và Luật An ninh mạng (2018), cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Đảng và Chính phủ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
- Tiếp tục thực thiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06/CP).
- Luật Căn cước số 26/2023/QH15 có điều khoản quy định liên quan đến dữ liệu sinh trắc học ADN. Do vậy, dữ liệu ADN phải đạt chất lượng phân tích để đáp ứng yêu cầu tích hợp vào Cơ sở dữ liệu căn cước. Điều này đồng nghĩa với toàn bộ quá trình phân tích ADN từ giai đoạn lấy mẫu đến thu hồ sơ ADN phải có những quy định rõ ràng để hồ sơ ADN đảm bảo về mặt pháp lý và khoa học.
Việc xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật là để áp dụng thống nhất trong 
toàn quốc đối với tất cả các đơn vị phòng thử nghiệm/phòng xét nghiệm có chức năng phân tích ADN đảm bảo tính chính xác trong phân tích dữ liệu ADN công dân trước khi tích hợp vào các cơ sở dữ liệu trong nước.
2. Quan điểm xây dựng Thông tư 
Thông tư được xây dựng nhằm ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học ADN nhận dạng cá thể người trên cơ sở bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về căn cước, tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và yêu cầu thực tiễn trong công tác thu thập, phân tích, quản lý và khai thác dữ liệu sinh trắc học ADN phục vụ xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu căn cước.
Việc xây dựng Thông tư bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; kế thừa các quy định, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật đã được kiểm chứng trong nước và quốc tế; quy định các yêu cầu kỹ thuật ở mức cần thiết, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện triển khai của các cơ quan, tổ chức có liên quan và định hướng phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực sinh trắc học ADN.
Thông tư được xây dựng theo nguyên tắc bảo đảm tính chính xác, khách quan, an toàn, bảo mật dữ liệu; tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc triển khai hoạt động thu thập, phân tích và tạo lập dữ liệu sinh trắc học ADN nhận dạng cá thể người, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ
Cục Công nghiệp an ninh đã chủ trì, xây dựng dự thảo Thông tư theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản quy định chi tiết thi hành, cụ thể như sau:
(1) Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 4619/QĐ-BCA ngày 05/6/2025 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
(2) Thu thập tài liệu; lập dự án xây dựng Quy chuẩn; phối hợp và đề nghị V04 tổ chức Hội đồng thẩm tra dự án Quy chuẩn.
(3) Thẩm tra dự án Quy chuẩn: Theo Quyết định số 73/QĐ ngày 08/01/2025 về việc thành lập Hội đồng thẩm tra dự án xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
(4) Ký Hợp đồng thực hiện: ký hợp đồng số 24/2025/HĐQCVN, ngày 14/7/2025 về việc giao nhiệm vụ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học ADN nhận dạng cá thể người.
(5) Thành lập Ban biên soạn: ban hành Quyết định số 313/QĐ ngày 16/7/2025 của Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh về việc thành lập Ban biên soạn xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học ADN nhận dạng cá thể người.
(6) Tổ chức khảo sát: Theo công văn số 1736 ngày 31/7/2025 kèm Phiếu khảo sát gửi 34 đơn vị Công an tỉnh/thành phố;  (Bộ Y tế); Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng); Ban Tiêu chuẩn (Uy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam), Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, Viện Sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); 02 chuyên gia lĩnh vực sinh học phân tử; 06 đơn vị công ty, bệnh viện có hoạt động phân tích ADN. Kết quả thu về 150 phiếu khảo sát ý kiến, thu thập thông tin.
(7) Xây dựng Dự thảo và Thuyết minh dự thảo Quy chuẩn dựa trên kết quả khảo sát.
(8) Lấy ý kiến góp ý của địa phương, Bộ, ban ngành và chuyên gia: Theo công văn số 5356 ngày 28/11/2025 gửi 08 đơn vị cấp Bộ (Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương); 34 đơn vị UBND tỉnh/thành phố; 34 đơn vị Công an tỉnh/thành phố; 02 Giáo sư đầu ngành về lĩnh vực phân tích ADN; 01 công ty hoạt động trong lĩnh vực phân tích ADN, chịu tác động trực tiếp của QCVN; Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Văn phòng TBT Việt Nam). Đồng thời, đăng tải Dự thảo và Thuyết minh dự thảo lên cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến rộng rãi.
(9) Tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo và Thuyết minh dự thảo Quy chuẩn (lần 1) trên cơ sở các ý kiến thu nhận bằng văn bản và trên cổng thông tin điện tử.
(10) Tổ chức họp Ban biên soạn và Hội thảo Dự thảo Quy chuẩn ngày 19/3/2026. Ban biên soạn thực hiện chỉnh sửa Dự thảo và Thuyết minh dự thảo (lần 2) đối với các ý kiến góp ý của thành viên Ban biên soạn và các đại biểu tại Hội thảo.
(11) Lập hồ sơ Dự thảo Quy chuẩn đề nghị thẩm định hồ sơ dự thảo Quy chuẩn. tổ chức họp Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 2029/QĐ ngày 20/4/2026. Cục Công nghiệp an ninh chỉnh sửa hồ sơ theo góp ý (lần 3).
(12) Hoàn thiện hồ sơ biên soạn và đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cho ý kiến theo công văn số 2847/BCA ngày 10/6/2026. Bộ Khoa học và công nghệ có văn bản cho ý kiến số 4431/BKHCN-TĐC ngày 23/6/2026. Cục Công nghiệp an ninh đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ và chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Quy chuẩn (lần 4). 
(13) Báo cáo xin ý kiến và nghiên cứu, tiếp thu chỉnh sửa theo ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng (lần 5). (Kính gửi kèm theo các bản Tiếp thu, giải trình qua các lần lấy ý kiến)
(14) Ngày 21/8/2026, đã có công văn số 3069 gửi đề nghị thẩm định hồ sơ dự thảo Thông tư trước khi trình Bộ trưởng ký ban hành. Ngày …/…/2026, đã có công văn số … thẩm định dự thảo Thông tư; hồ sơ dự thảo Thông tư bảo đảm đầy đủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản hướng dẫn thi hành; ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật soạn thảo văn bản bảo đảm yêu cầu của văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, ký ban hành Thông tư.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TƯ
1. Dự thảo Thông tư 03 Điều với nội dung cơ bản như sau:
Điều 1. Quy định về tên và số hiệu Quy chuẩn.
Điều 2. Quy định về hiệu lực thi hành.
Điều 3. Quy đinh về trách nhiệm thi hành.
2. Nội dung Quy chuẩn kèm theo Thông tư ban hành gồm:
- Mục I. Quy định chung gồm 05 khoản: 
+ Phạm vi điều chỉnh; 
+ Đối tượng áp dụng; 
+ Tài liệu viện dẫn; 
+ Giải thích từ ngữ; 
+ Các chữ viết tắt. 
- Mục II. Quy định kỹ thuật gồm 04 khoản: 
+ Quy định đối với công nghệ phân tích;
+ Quy định đối với cơ sở vật chất và nguồn lực phòng thử nghiệm, phòng xét nghiệm; 
+ Quy định đối với quy trình phân tích;
+ Quy định đối với dữ liệu đầu ra của kết quả phân tích.
- Mục III. Quy định quản lý. 
- Mục IV.Quy định quản lý khác có liên quan.
- Mục V. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức.
- Mục VI. Tổ chức thực hiện.
- Phụ lục.
- Tài liệu tham khảo.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư của Bộ Công an ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sinh trắc học ADN nhận dạng cá thể người, H08 xin kính trình đồng chí Bộ trưởng xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo: (1)Dự thảo Thông tư ban hành kèm theo quy chuẩn; (2)Văn bản thẩm định; (3)Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; (4)Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng; (5)Bản sao ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng)./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/c Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Cục trưởng;
- Lưu: VT.
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